VI. KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN III: CẢM XÚC CỦA  BÉ
Thời gian thưc hiên 1 tuần từ ngày 13/10/2025  đến ngày 17/10/2025
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Nhàn
Thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Thơ “ Bé ơi”
1.  Mục đích yêu cầu.
- Trẻ nhớ tên bài thơ “ Bé này bé ơi”, tên tác giả. Hiểu nội dung bài thơ
- Rèn kỹ năng đọc to rõ lời, trả lời được các câu hỏi trong nội dung bài thơ , đọc đúng vần nhip, đọc thơ diễn cảm.
- Giáo dục trẻ gữ gìn cơ thể sạch sẽ
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô.
	 	+ P.P thơ: Bé ơi
+ Nhạc bài : Bé khỏe bé ngoan, Tay thơm tay ngoan
3. Tiến hành.
*HĐ1: Tay thơm tay ngoan
- Cô cùng trẻ biểu diễn bài hát: Tay thơm tay ngoan
- Các con vừa biểu diễn bài hát gì?
- Bài hát nói về cái gì?
- Làm gì để giữ tay , chân sạch sẽ?
- Cô dẫn dắt trẻ vào bài thơ: Bé ơi
*HĐ2: Thơ “Bé ơi”
- Cô đọc bài thơ diễn cảm 1 lần, hỏi trẻ về tên bài thơ,tên tác giả?
- Cô giảng nội dung bài thơ: Bài thơ khuyên các con phải biết giữ gìn thân thể sạch sẽ để có sức khỏe tốt…
- Cô đọc bài thơ lần 2 kết hợp cho trẻ xem tranh minh họa trên P.P.
-  Đàm thoại về bài thơ: 
+ Các con vừa được đọc bài thơ gì?
+ Bài thơ nói về điều gì?
+ Câu thơ “Bé này bé ơi… đất cát” khuyên bé điều gì?
+ Vì sao không được chơi đất cát?
+ Khi cô cho các con chơi ở góc thiên nhiên thì các con phải làm gì sau khi chơi?
+ Nếu trời nắng to thì phải làm gì? Tại sao?
+ Cô dạy các con ăn xong không được làm gì? Vì sao?
+ Mỗi buổi sáng ngủ dậy cần phải làm gì?
+ Bây giờ chúng ta không chỉ đánh răng vào buổi sáng mà cần đánh răng lúc nào nữa?
+ Sắp đến bữa ăn phải làm gì?
+ Qua bài thơ các con rút ra được bài học gì cho bản thân?
- GDT: Biết bảo vệ, chăm sóc cơ thể mình, không chơi đùa nghịch với đất cát, khi nắng to hãy chơi ở bóng mát, ngủ dậy nhớ đánh răng, rửa mặt sạch sẽ, trước khi ăn nhớ rửa tay.
 - Cho trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm, cá nhân.
 - Trong quá trình dạy trẻ đọc thơ, cô chú ý sửa sai cách phát âm, rèn trẻ đọc thơ 
*HĐ3: Bé khỏe bé ngoan
- Cô cùng trẻ biểu diễn bài hát: Bé khỏe bé ngoan.
- Trẻ biểu diễn 1-2 lần
Đánh giá trẻ hàng ngày:










Thứ 3 ngày 14 tháng 10 năm 2025
      PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Khám phá: Quyền được yêu thương
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết rằng mọi trẻ em đều có quyền được yêu thương, chăm sóc, bảo vệ từ cha mẹ, gia đình và mọi người xung quanh.Trẻ biết thể hiện tình yêu thương qua những hành động, lời nói tốt đẹp (ôm bạn, giúp đỡ, chia sẻ, chào hỏi, quan tâm).
	-Trẻ quan sát, nhận xét được các hành động thể hiện yêu thương trong tranh hoặc tình huống.Phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác, biết chia sẻ ý kiến cùng cô và bạn.Rèn kỹ năng thể hiện cảm xúc tích cực: biết nói lời yêu thương, âu yếm, thể hiện tình cảm đúng cách.
	- Trẻ yêu quý bản thân, yêu thương cha mẹ, bạn bè.Hình thành thói quen cư xử tốt, biết quan tâm và giúp đỡ người khác.
2. Chuẩn bị:
-  Đồ dùng của cô
 + Tranh, video ngắn hoặc hình ảnh về: cha mẹ chăm sóc con, bạn bè giúp nhau, cô giáo yêu thương trẻ…
+  Các thẻ hành động (ôm bạn, chia sẻ đồ chơi, đánh bạn, cãi nhau, nhường đồ chơi...).
+  Nhạc bài hát: “Cả nhà thương nhau”, “Yêu thương bạn là điều tốt nhất”.
+  Mặt cười – mặt buồn để trẻ chọn khi trả lời đúng/sai hành động.
- Đồ dùng của trẻ
+ Tranh ghép, thẻ cảm xúc, bút màu để vẽ “Người con yêu thương nhất”.
3.Tiến hành:
*HĐ1: TC “ Cả nhà thương nhau”:
-  Cô bật bài hát “Cả nhà thương nhau”, cùng trẻ hát và vận động theo nhạc.
-  Cô trò chuyện:
+ Các con vừa hát bài gì?
           + Trong bài hát có những ai yêu thương nhau?”
→ Dẫn dắt: “Mỗi bạn nhỏ đều có quyền được yêu thương – hôm nay cô và các con cùng khám phá nhé!”
*HĐ2: “ Bé khám phá quyền được yêu thương” .
	- Cô cho trẻ xem một số tranh/hình ảnh:
+ Cha mẹ ôm con
+ Bạn giúp bạn nhặt đồ chơi
+ Cô giáo ân cần với trẻ
- Cô hỏi gợi mở:
+ Các con thấy trong bức tranh này mọi người đang làm gì?”
+ Con cảm thấy thế nào khi được yêu thương?”
+ Khi yêu thương ai đó, con sẽ làm gì để thể hiện?”
→ Giáo dục: Tất cả trẻ em đều có quyền được yêu thương, chăm sóc, bảo vệ. Khi ta yêu thương người khác, ta sẽ khiến họ vui và hạnh phúc.
*HĐ3: “Phân biệt hành động đúng – sai” 
- Cô cho trẻ xem các thẻ hành động (VD: ôm bạn, chia sẻ đồ chơi, đánh bạn, cãi nhau, dỗ bạn khóc).
+ Trẻ giơ thẻ mặt cười nếu hành động thể hiện yêu thương, mặt buồn nếu hành động không yêu thương.
->Cô chốt lại và khuyến khích trẻ đưa ra ví dụ từ cuộc sống hằng ngày.
- Cô cho trẻ vẽ hoặc nặn người mà con yêu thương nhất (bố mẹ, cô giáo, bạn thân...).
- Mời một vài trẻ lên chia sẻ sản phẩm:
+ Con vẽ ai? Vì sao con yêu người đó?”
→ Cô khen ngợi và củng cố lại bài học.
Đánh giá trẻ hằng ngày:


















Thứ 4 ngày 15 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
Vẽ bộ phận còn thiếu trên khuôn mặt
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết các bộ phận cơ bản trên khuôn mặt người (mắt, mũi, miệng, tai, tóc, lông mày…).Nhận biết vị trí, hình dạng, đặc điểm của từng bộ phận trên khuôn mặt.Biết vẽ bổ sung những bộ phận còn thiếu sao cho cân đối, phù hợp.
- Rèn kỹ năng quan sát, phối hợp tay – mắt, điều khiển bút linh hoạt.Phát triển khả năng tưởng tượng, sáng tạo khi hoàn thiện khuôn mặt theo ý thích. Biết giữ gìn, sắp xếp đồ dùng gọn gàng khi tham gia hoạt động.
- Trẻ hứng thú, tích cực trong hoạt động vẽ.Yêu quý, biết giữ gìn khuôn mặt sạch đẹp, biết nhận ra nét đẹp riêng của mỗi người.
2. Chuẩn bị:
-  Đồ dùng của cô
+ Tranh ảnh về các khuôn mặt người với đầy đủ và thiếu một số bộ phận (VD: thiếu mắt, thiếu mũi, thiếu miệng...).
+ Mẫu khuôn mặt tròn trơn để cô làm mẫu vẽ bổ sung.
+ Bảng, giấy A3, bút dạ, hồ dán, thẻ từ chỉ tên các bộ phận.
+ Nhạc bài hát  “Em có lời ca ”, “Khuôn mặt đáng yêu” để khởi động và kết thúc.
- Đồ dùng của trẻ
+ Giấy vẽ A4 có sẵn hình khuôn mặt chưa hoàn chỉnh (do cô chuẩn bị).
+ Bút chì, sáp màu, bút dạ, khăn lau tay, bàn ghế.
3.Tiến hành:
*HĐ1: “ Khuôn mặt đáng yêu”
	
	         - Cô cho trẻ hát và vận động theo bài “Khuôn mặt đáng yêu”.
         - Trò chuyện:
                      + Các con vừa hát về khuôn mặt của ai?,
                      + Trên khuôn mặt có những gì?”.
          → Dẫn dắt: “Hôm nay chúng mình cùng vẽ những bộ phận còn thiếu trên khuôn mặt nhé!”

	            - Cho trẻ xem tranh khuôn mặt người đầy đủ và thiếu bộ phận.
            - Hỏi gợi mở:
                         + “Khuôn mặt này có những gì?”
                         + “Khuôn mặt này bị thiếu gì rồi?”
                         + “Nếu thiếu mắt/mũi/miệng, khuôn mặt sẽ như thế nào?”
            → Cô nhận xét, chốt lại: Khuôn mặt cần có mắt – mũi – miệng – tai, và mỗi người có nét khác nhau.

	             - Cô đưa mẫu khuôn mặt chưa hoàn chỉnh (VD: thiếu mắt).
             - Cô làm mẫu:
                       + Xác định vị trí bộ phận còn thiếu.
                       + Dùng bút vẽ bổ sung (VD: đôi mắt tròn xinh, cái mũi nhỏ, cái miệng cười...).
                       + Tô màu hài hòa, tự nhiên.
            → Gợi ý: “Các con có thể vẽ thêm tóc, nơ, kính, mũ... cho khuôn mặt sinh động hơn.”


*HĐ2: “ Bé Vẽ khuôn mặt con thiếu”.
             - Cô phát giấy cho trẻ, nhắc nhở cách ngồi, cách cầm bút.
             - Quan sát, gợi ý trẻ: “Con xem khuôn mặt của mình thiếu gì để vẽ thêm nhé.”
             - Khuyến khích sáng tạo (vẽ khuôn mặt vui, buồn, cười tươi...).
* HĐ3: Khuôn mặt ai xinh
- Trưng bày sản phẩm, cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình và của bạn:
+ Con vẽ dược gì? 
+ Con giới thiệu về khuôn mặt mà con vẽ ?
+ Con thích khuôn mặt của bạn  nào? Vì sao?
- Cô cùng trẻ biểu diễn bài: Em có lời ca
- Cô khen ngợi, động viên và nhận xét chung.
Đánh giá trẻ hằng ngày.













Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
VĐCB:Chuyền, bắt bóng qua chân
TCVĐ: Đá bóng
1.  Mục đích yêu cầu
	- Trẻ biết thực hiện vận động chuyền bắt bóng qua chân.
	-  Rèn kĩ năng  phối hợp chuyền bắt bóng qua chân liên tục, không làm rơi bóng
	- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.
2. Chuẩn bị.
          - Đồ dùng của cô:
	 	+ Băng đĩa,xắc xô.
         - Đồ dùng của trẻ:
		+ 10- 20 quả bóng.
		+ 4 rổ đựng bóng.
3. Tiến hành.
* HĐ1: Khởi động.
	- Cô tổ chức cho trẻ chơi TC: Chu chi chu chít
		+ Chúng mình vừa chơi TC gì?
		+ các con dùng gì để chơi?
		+ Chúng mình làm gì để giữ cho cơ thể chúng mình luôn gì dể luôn khỏe mạnh?
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi: nhanh, chậm, đi bằng gót, mũi chân, đi khom lưng… về đội hình 3 hàng dọc.
* HĐ2: Trọng động.
	- Tập BTPTC :4Lx4N kết hợp với bài hát: “Tay thơm tay ngoan”.
+ Động tác tay: Đưa tay lên cao, ra trước, sang ngang.
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Ngiêng người sang 2 bên
+Động tác chân: Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối.                                                    
+ Động tác bật: Bật chụm, tách chân
- ĐTNM: Tay
- VĐCB: “Chuyền, bắt bóng qua chân”.
- Cô hỏi ý tưởng chơi của trẻ . Cho trẻ thực hiện ý tưởng chơi 1-2 lần.
 	- Cô giới thiệu tên bài tập.
- Cô làm mẫu lần 1 không giải thích và mời trẻ lên làm cùng cô
- Cô tập lần 2 . Cô kết hợp phân tích động tác
+ Tư thế chuẩn bị: Cô đứng trước vạch chuẩn thứ nhất, hai tay chống hông mắt nhìn thẳng.
+ Thực hiện: Cô đứng thẳng người, chân rộng bằng vai, cô cầm bóng bằng 2 tay đưa lên xuóng hai khe chân, người cúi xuống sau chuyền cho bạn đứng sau bạn đứng sau sẽ đón bóng vào khoảng trống của bóng bằng 1 tay trên, 1 tay dưới để  bắt bóng cứ như vậy cho đến hết.
- Cho cả lớp đứng thành 2 tổ tập 2- 3 lần  ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ )
- Thi đua 2 đội 2-3 lần.
- Hỏi tên vận động.
- TCVĐ: Đá bóng
+ Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi.
+ Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
* HĐ3: Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập.
- Cho trẻ ngồi xoa bóp chân tay.
Đánh giá trẻ hàng ngày:









Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN TC- KNXH
Ứng xử khi gặp hỏa hoạn
1.  Mục đích yêu cầu.
 - Trẻ biết tác dụng và tác hại của lửa, biết các nguyên nhân gây ra cháy.
 - Trẻ có một số kỹ năng thoát hiểm khi có cháy xảy ra: Gọi người lớn tới cứu; dùng tay, dùng khăn ẩm che kín mũi miệng; hạ thấp người để di chuyển nhanh ra lối thoát hiểm; sử dụng cầu thang bộ khi di chuyển và đi theo lối biển chỉ dẫn e xít thoát hiểm.
 - Giáo dục trẻ có ý thức trong việc phòng cháy, không chơi các đồ chơi có nguy cơ gây hỏa hoạn như ổ điện, bật lửa…
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô.
	 	+Bài giảng trên P.P về ứng xử khi hỏa hoạn
      	+ Biểu tượng lửa cháy, máy phun tạo khói
+ Nhạc các bài hát: A ram sam sam; walking walking, xúc sắc xúc sẻ
+ Biển exit chỉ dẫn lối thoát.
	- Đồ dùng của trẻ:
+ Khăn ẩm cho trẻ tham gia trải nghiệm
3. Tiến hành.
*HĐ1: Trò chơi xin lửa
- Cô tổ chức cho trẻ chơi TC: Xin lửa
- Các con vừa chơi TC gì?
+ Xin lửa để làm gì?
=>Lửa có tác dụng giúp con người đun nấu, nhóm lò, lửa còn giúp con người sưởi ấm khi trời lạnh. Lửa có rất nhiều tác dụng nhưng bên cạnh đó lửa có 1 số tác hại rất là nguy hiểm. Muốn biết tác hại của lửa như thế nào bây giờ cô mời tất chúng mình cùng hướng lên màn hình theo dõi đoạn phóng sự sau đây nhé!( Cô mở video phóng sự về vụ cháy)
*HĐ2: Ứng xử của bé khi gặp hỏa hoạn
- Nguyên nhân gây ra cháy.
    		  + Trong video các con nhìn thấy gì ?
 => Cô khái quát lại: Đúng rồi trong video chúng mình nhìn thấy có lửa cháy, khói đen bốc lên, xe cứu hỏa và các chú lính cứu hỏa đang dập lửa đấy.
    	    + Dấu hiệu nào cho thấy có cháy xảy ra?
=> Cô khái quát lại: thấy xuất hiện nhiều lửa, nhiều khói, có mùi khét. Tại những nơi có lắp đặt hệ thống báo cháy, sẽ nghe thấy tiếng còi báo cháy. (Cho trẻ nghe tiếng còi báo cháy).
+ Các con có biết vì sao mà xảy ra các vụ cháy không?
=> Cô khái quát lại: Nguyên nhân cháy là do chập điện, quên tắt bếp ga, sử dụng điện thoại khi đang sạc pin, nghịch lửa, do hút thuốc lá vứt tàn bừa bãi và rất nhiều các nguyên nhân khác nữa.
       	+ Các con có biết cháy nổ gây ra những tác hại gì  nào?
 => Cô khái quát lại: Cháy nổ đã gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại cả về con người, tài sản và môi trường sống…. Vì vậy chúng mình không nên chơi các đồ dùng có thể gây cháy nổ như ổ điện, bật lửa, bình ga. 
        Cô thấy chúng mình học rất ngoan, cô cháu mình cùng vận động một chút cho cơ thể khỏe mạnh dẻo dai nhé! 
- Dạy trẻ cách thoát hiểm khi có cháy.
         Để thoát hiểm một cách an toàn, hôm nay cô sẽ  hướng dẫn cho các con cách thoát hiểm khi có cháy nhé!
+ Trường hợp 1: Nếu trong trường hợp có cháy nhỏ xảy ra chúng mình sẽ làm gì?
=> Cô khái quát lại:  Điều đầu tiên chúng ta phải thật bình tĩnh, không khóc nhè. Không chui vào tủ, gầm giường, nhà vệ sinh, Sau đó xác định vị trí của đám cháy và tìm lối thoát thật nhanh ra ngoài. 
         + Khi thoát ra ngoài rồi chúng mình sẽ gọi điện cho ai?
 
        + Số điện thoại cứu hoả là gì nhỉ?
        + Vậy chúng mình gọi các chú lính cứu hoả như thế nào?
=> Cô khái quát lại: Chúng mình nhớ khi có cháy các con gọi ngay tới số điện thoại 114 và nói rõ địa chỉ nơi có cháy nhé!
+ Trường hợp 2: Nếu là đám cháy lớn tại những nơi công cộng như: siêu thị, truờng học, hay toà nhà cao tầng, bệnh viện lúc này đám cháy xuất hiện rất nhiều khói độc. Để biết được cách thoát hiểm như thế nào cô mời chúng mình cùng xem 1 video nhé!
( Cô mở video clip cho trẻ xem)
         + Chúng mình vừa xem video rồi vậy các con thấy trong video các bạn thoát hiểm bằng cách nào?
 	=> Các con ạ, để thoát khỏi đám cháy lớn việc đầu tiên chúng ta khi phát hiện ra đám cháy và nghe thấy tiếng còi báo cháy vang lên thì chúng ta phải thật bình tĩnh và gọi sự giúp đỡ của người lớn     
         + Vậy các con gọi người đến giúp thế nào? ( cô bật slide 1 “ trẻ bình tĩnh”)
         + Tiếp theo các con sẽ làm gì nào?
 	=> Đúng rồi bước  tiếp theo các con sẽ xác định vị trí đám cháy tìm lối thoát, không tìm chỗ trốn.(cô bật slide 2: trẻ tìm lối thoát, không tìm chỗ trốn)
 - Nếu chúng mình đang ở các tòa nhà cao tầng các con sẽ thoát hiểm bằng đường nào?(cô bật slide 3: không thoát hiểm bằng thang máy)
=> Đúng rồi các con tuyệt đối không được thoát hiểm bằng cầu thang máy mà phải thoát hiểm bằng thang bộ. 
    	      + Vì sao chúng mình không nên thoát hiểm bằng thang máy? 
=> Bước tiếp theo chúng mình lấy khăn hoặc một mảnh vải làm ướt, che kín mũi miệng để không hít phải khói độc.
 (cô bật slide 4: Lấy khăn ẩm, cổ áo che kín mũi miệng)
         + Trong trường hợp không có khăn ẩm thì chúng mình sẽ làm gì?
=> Nếu không có khăn ẩm chúng mình sẽ lấy tay áo hoặc cổ áo để che kín mũi miệng nhé!
- Khi cháy lớn có rất nhiều khói các con sẽ làm gì?(cô bật slide 5: Cúi thấp người hoặc bò sát mặt đất )
=> Để tránh hít phải khói độc các con hãy cúi thấp  hoắc bò thấp người men theo tường ra lối cửa hoặc lối có biển chỉ dẫn“exit”để thoát ra ngoài.
         + “Exit” dịch sang tiếng việt nghĩa là gì? 
         + Chúng mình hãy cùng quan sát một số biển chỉ dẫn“exit” nhé.
(Cô mở slide các biển chỉ dẫn Exit để trẻ quan sát)
       + Và bây giờ cô mời chúng mình hãy quan sát cô thực hiện cách thoát hiểm trước nhé.
       + Cô mời các con hãy cùng thực hiện cách thoát hiểm nào!
( Cô nhận xét, động viên, khuyến khích trẻ)
*HĐ3: Bé thông minh
- Trò chơi 1: “Bé thông minh nhanh trí”
+CC: Chia trẻ làm 3 tổ, chọn đáp án đúng.
- Trò chơi 2: “Bé thoát hiểm an toàn”
+ Để chơi trò chơi này các con hãy quan sát xem ngày hôm nay lớp học của chúng mình có mấy cửa thoát hiểm.    
+ Trong trò chơi này, cô đã chuẩn bị cho các con biểu tượng đốm lửa cháy, một số chiếc khăn, mảnh vải, và các chậu nước. Cô cháu mình sẽ cùng chơi khi phát hiện có cháy xảy ra, các con hãy xác định nhanh vị trí của đám cháy và đi tìm những chiếc khăn, mảnh vải sau đó làm ướt và tìm lối thoát hiểm thật nhanh ra ngoài nhé!
+ Nếu không tìm được khăn các con sẽ làm gì? (Cô cho trẻ  chơi 1- 2 lần, sau mỗi lần chơi cô thay đổi vị trí đám cháy, cô nhận xét, bao quát động viên trẻ)
Đánh giá trẻ hàng ngày:
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